Nhằm mục đích khắc phục những bất cập của quy định hiện hành về bảo hiểm tiền gửi giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, ngày 18/6/2012 Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi. Luật Bảo hiểm tiền gửi, một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động của bảo hiểm tiền gửi, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích một số điểm mới cơ bản của Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Bảo hiểm tiền gửi đến đông đảo tổ chức, cá nhân. 
1. Quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi 
Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 xác định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, đồng thời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi (Điều 8). Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi cụ thể như sau: (i) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; (ii) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi; (iii) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tiền gửi; (iv) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tham gia tổ chức quốc tế về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; (v) Ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về bảo hiểm tiền gửi (Điều 9 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Đây là một điểm tiến bộ của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, bởi lẽ, trước khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, cũng như thực hiện thanh tra, giám sát và kiểm tra hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Đó là một lỗ hổng pháp lý trong khuôn khổ pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, chẳng những gây khó khăn cho công tác quản lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi mà còn gây ra tình trạng thiếu minh bạch. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi không phải là cơ quan quản lý nhà nước mà chỉ là công cụ của cơ quan quản lý nhà nước được thành lập để thực hiện một số chức năng mà cơ quan quản lý nhà nước ủy quyền, do đó nhất thiết phải có một cơ quan quản lý nhà nước thuộc bộ máy của Chính phủ đứng ra quản lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi nói chung và tổ chức bảo hiểm tiền gửi nói riêng. 
Chính vì vậy việc Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 14 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, theo đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được xác định là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. 
2. Người gửi tiền được bảo hiểm 
Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 xác định người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Đây là một quy định mới của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, bởi lẽ trước khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi quy định chủ thể bảo hiểm tiền gửi bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Việc mở rộng chủ thể được bảo hiểm tiền gửi đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, công ty hợp danh đã nảy sinh một số bất cập và không thống nhất với các quy định khác của hệ thống pháp luật ngân hàng. 
Như vậy, việc Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định người được bảo hiểm tiền gửi chỉ là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của bảo hiểm tiền gửi là nhằm bảo vệ những người gửi tiền nhỏ lẻ, thiếu thông tin, phù hợp thông lệ quốc tế về mục tiêu của hoạt động bảo hiểm tiền gửi và hệ thống pháp luật về nhận tiền gửi của Việt Nam. 
3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân (Khoản 3 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm tổ chức tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được quy định là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng (Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản). Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân (Khoản 1, 12 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010). Ngoài ra, theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản (Khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010). 
Hơn nữa, do tính chất đặc thù trong hoạt động của mình, ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi (Khoản 2 Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). Qui định này hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, bởi lẽ, theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Quyết định 108/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì Ngân hàng chính sách xã hội VN và Ngân hàng phát triển VN (là các ngân hàng chính sách) là các ngân hàng được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán trong mọi trường hợp (“Ngân hàng Phát triển được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán”, “Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán”). Mặt khác tại Điều 4 Nghị định 78/2002/NĐ-CP và tại Điều 2 Quyết định 108/2006/QĐ-TTg cũng quy định các Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. 
Do đó, đối chiếu với các qui định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ chỉ bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính vi mô, và quĩ tín dụng nhân dân. 
4. Hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 
Trước khi Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền mua trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức tín dụng nhà nước; gửi tiền tại Kho bạc nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức tín dụng nhà nước nhằm bảo đảm an toàn vốn, bảo tồn vốn, dù đắp chi phí. Quy định này còn có điểm chưa hợp lý, bởi lẽ việc cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi mua trái phiếu, tín phiếu của tổ chức tín dụng nhà nước hoặc gửi tiền tại tổ chức tín dụng nhà nước sẽ dẫn đến việc tổ chức bảo hiểm sẽ trở thành người gửi tiền không được bảo hiểm đối với những khoản tiền gửi của mình tại tổ chức tín dụng nhà nước. Như vậy, điều này sẽ có những tác động rất xấu đến hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, cụ thể là trong trường hợp tổ chức tín dụng nhà nước đổ vỡ, (i) tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ có khả năng không thu hồi được khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhà nước đó và dẫn đến quỹ bảo hiểm tiền gửi sẽ bị hao tổn; và (ii) liên quan đến các rủi ro đạo đức, tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ có nguy cơ thực hiện hành vi trì hoãn hoặc gây khó khăn trong khi thực hiện các chức năng của mình về bảo hiểm tiền gửi như giám sát từ xa, thu phí bảo hiểm tiền gửi, chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi. 
Theo thông lệ quốc tế, hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải tuân theo nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn và duy trì tính thanh khoản của quỹ bảo hiểm tiền gửi. 
Do đó, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012  qui định tổ chức bảo hiểm tiền gửi đ​ược sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 31 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Đây là một tiến bộ rõ rệt trong hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bởi lẽ việc giới hạn hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi là hoàn toàn phù hợp và góp phần bảo toàn nguồn vốn, duy trì tính thanh khoản của quỹ bảo hiểm tiền gửi, đồng thời cũng là một bước tiến quan trọng trong việc gây dựng niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 
5. Thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền 
Việc xác định thời điểm trả tiền bảo hiểm phù hợp thể hiện cam kết của Nhà nước đối với người dân trong việc đảm bảo chi trả ngay lập tức khoản tiền bảo hiểm trong hạn mức bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đổ vỡ nhằm củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, hạn chế hiện tượng rút tiền hàng loại tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, qua đó giảm thiểu tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. 
Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền (Điều 22 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Đây là một quy định mới nhằm khắc phục những bất cập trong việc xác định thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền. Bởi lẽ, trước khi Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 được ban hành, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi xác định thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chấm dứt các giao dịch để tiến hành thanh lý tài sản hoặc kể từ ngày Tòa án thông báo quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Theo quy định này, thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền là quá muộn, do đó dẫn đến hậu quả là không đảm bảo được hai mục tiêu quan trọng nhất của hệ thống bảo hiểm tiền gửi ở bất kỳ quốc gia nào: hậu quả thứ nhất, không đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người gửi tiền và kéo theo hậu quả thứ hai, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi không thực hiện tốt được chức năng ngăn ngừa hiện tượng rút tiền ồ ạt gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng. 
Ngoài ra, theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, chỉ tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền nhận tiền gửi của cá nhân, vì vậy hai loại hình này phải tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc. Do đó thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền phải bao gồm cả trường hợp áp dụng đối với tổ chức tín dụng và trường hợp áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Như vậy, việc Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 xác định thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền rõ ràng và riêng biệt với hai trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó (ii) đối với tổ chức tín dụng là thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc có văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc (ii) đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền, là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo đạt được mục tiêu của Luật Bảo hiểm tiền gửi và phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010. 
6. Mô hình của hệ thống bảo hiểm tiền gửi 
Theo phân loại của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), trên thế giới tồn tại 03 mô hình bảo hiểm tiền gửi cơ bản: (i) Mô hình chi trả, (ii) Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng và (iii) Mô hình giảm thiểu rủi ro. Chức năng của từng mô hình được thống kê cụ thể như sau: 
Mô hình chi trả: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi chỉ thực hiện chức năng thu phí bảo hiểm tiền gửi và chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền được bảo hiểm trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị đổ vỡ. Các nước theo mô hình này: Phần Lan, Cộng hòa Séc, Braxin, Lithuania, Cyprus, Hungary, Anh, Pháp, Tanzania, Thụy Điển, Slovenia, Tây Ban Nha. 
Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng: Ngoài các chức năng của mô hình chi trả, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thêm chức năng tham gia vào quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị đổ vỡ. Các nước theo mô hình này: Bun-ga-ri, Kazakhstan, Colombia, Jamaica, Nhật Bản, Jodan, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, Bồ Đào Nha, Quebec, Nga, Đài Loan, Venezuela. 
Mô hình giảm thiểu rủi ro: Ngoài chức năng của mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thêm chức năng (a) thanh tra, giám sát hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; (b) hỗ trợ tài chính cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gặp khó khăn về khả năng chi trả và (c) can thiệp vào hoạt động nội bộ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Trong mô hình này, chức năng thanh tra, giám sát là chức năng chủ đạo, có vai trò quyết định hiệu quả của việc thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính và chức năng can thiệp vào các công việc nội bộ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Các nước theo mô hình này: Canada, Philippines, Hoa Kỳ. 
Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi của Quốc hội, số 06/2012/QH13, có thể xác định mô hình bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam là Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng. Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thể hiện trong Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 cụ thể ở các chức năng cơ bản của tổ chức bảo hiểm tiền gửi: Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi; Chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi; Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng; Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Điều 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012). 
Thực tế quốc tế chứng minh rằng không có một mô hình bảo hiểm tiền gửi nào có thể hoạt động hiệu quả ở mọi quốc gia. Mô hình bảo hiểm tiền gửi tại một quốc gia sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi nó phù hợp với nền tảng kinh tế-xã hội của chính quốc gia đó. Tuy nhiên, với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, khi mà (i) chức năng thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng hiện đang được trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (ii) cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong hệ thống bảo hiểm tiền gửi giảm thiểu rủi ro cần có sự thay đổi phù hợp và đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về công nghệ, nhân lực và các qui định pháp luật... trong khi khả năng đáp ứng của nước ta hiện còn nhiều hạn chế, và (iii) năng lực và kinh nghiệm thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam còn yếu, thì việc xác định mô hình bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam theo Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng là hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, đặc biệt là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010. Đồng thời việc áp dụng mô hình này giúp tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn trong việc thực hiện chức năng thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng. 
  Trên đây là một số quy định mới, tiến bộ của Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012. Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 - một nền tảng vững chắc cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi theo thông lệ quốc tế và những khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi; tiến tới xây dựng hệ thống bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia. 
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